
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP CHUYÊN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200381 TRẦN TÂM ĐOAN Nữ 06/09/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

2 200382 LÊ MINH ĐỨC Nam 09/02/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

3 200384 LÊ MẠNH HẢI Nam 04/07/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

4 200385 KHIẾU THỊ MỸ HẠNH Nữ 26/03/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

5 200387 HOÀNG KHÁNH LÂM Nam 01/01/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

6 200394 NGUYỄN HOÀNG QUÝ Nam 26/10/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

7 200395 PHẠM DUY TÂN Nam 26/04/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

8 200397 NGUYỄN PHÚC THỊNH Nam 11/09/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

9 200399 HUỲNH ÁNH THƯ Nữ 26/10/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

10 200400 NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ Nữ 08/01/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

11 200401 VÕ LÊ ANH THY Nữ 02/03/2006 Kon Tum Kinh Lịch sử 

12 200288 TRẦN HỒ HOÀI AN Nữ 10/03/2006 Quảng Bình Kinh Địa lí 

13 200289 ĐẶNG LÊ NGỌC ANH Nữ 02/09/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

14 200292 NGUYỄN NGỌC DUNG Nữ 17/12/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

15 200295 BẠCH THỊ HỒNG HẢI Nữ 03/07/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

16 200297 HOÀNG PHƯƠNG LINH Nữ 11/08/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

17 200298 TRẦN TIẾN LỰC Nam 04/05/2006 Bình Định Kinh Địa lí 

18 200302 LƯU QUỲNH NHI Nữ 07/06/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

19 200304 ĐỖ QUỲNH NHƯ Nữ 19/05/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

20 200307 LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 29/08/2006 Quảng Bình Kinh Địa lí 

21 200310 BÙI PHƯƠNG THẢO Nữ 25/12/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

22 200312 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 07/08/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

23 200314 BÙI ÁNH NGỌC THƯ Nữ 27/10/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

24 200315 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG THƯ Nữ 27/08/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

25 200316 ĐỖ MINH THƯ Nữ 24/09/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

26 200317 NGUYỄN NGỌC ANH THY Nữ 09/05/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

27 200321 NGUYỄN THỊ HẢI TRIỀU Nữ 01/09/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

28 200323 ĐOÀN MẠNH TÙNG Nam 06/01/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

29 200324 TRƯƠNG BẢO UYÊN Nữ 06/05/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

30 200328 TRẦN PHẠM NHƯ Ý Nữ 07/12/2006 Kon Tum Kinh Địa lí 

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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